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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cẩm Lạc, ngày      tháng 12  năm 2024 

  

PHƢƠNG ÁN VÀ DỰ TOÁN 

Xây dựng mô hình sản xuất trồng dứa liên kết với công ty cổ phần thực phẩm 

xuất khẩu Đồng giao năm 2024 

 

 

 I. THÔNG TIN MÔ HÌNH 

1. Tên Mô hình: sản xuất dứa liên kết với Công ty Cổ phần thực phẩm 

xuất khẩu Đồng Giao năm 2024 

2. Đơn vị chủ quản:  y              x  C       

3. Đơn vị chủ trì: UBND x  C      . 

4. Quy mô, địa điểm thực hiện: 

- Quy mô: 2,2 ha 

- Tổ  ợp tá  trồ g Dứ      T ọ (Có 23  ộ t    gi ) 

- Đị  điể : t ô      T ọ, x  C      .  

5. Thời gian thực hiện:  ă  2024. 

6. Nguồn kinh ph  thực hiện: 

Tổ g  i   p   t     i  : 524.950. tri u đồ g, tr  g đó: 

- Ki   p    ỗ trợ từ  g   sá    uy  : 33.000 tri u đồ g. 

- Ki   p   đối ứ g:  491.950 triệu đồ g (Từ  á   ộ t    gi  t     i    ô      

v   guồ  x   ội  ó ). 

II. SỰ CẦN THIẾT 

1. Đặt vấn đề 

T     i    ế       tái  ơ  ấu  g     ô g  g i p, UBND x  C          g 

 uố  t    á  đối tượ g   y trồ g vừ  p ù  ợp với điều  i   đất đ i, t ổ   ưỡ g 

vừ   ó  i u quả  i   tế     để l     ọ  l     y trồ g   ủ l       đị  p ươ g. 

T     i   C ươ g tr     ợp tá  g i   ớ đầu tư giữ  UBND  uy   v  Cô g 

ty Cổ p ầ  t    p    xuất    u Đồ g Gi   về  ợp tá  p át triể  vù g trồ g  ứ , 

 gô  gọt, đậu tươ g r  để x y    g  á    uỗi liê   ết  ề  vữ g. 

Để  ịp t ời  ụ t ể  ó   á    ủ trươ g  ủ   uy   về liê   ết sả  xuất   y  ứ , 

 gô  gọt, đậu tươ g r u, góp p ầ    uyể   ị    ơ  ấu   y trồ g trê  đất  ô g 

 g i p, t     i   tái  ơ  ấu  g     ô g  g i p,  y              x  C       x y 

   g  ô      “liê   ết sả  xuất  ứ  liê   ết với Cô g ty Cổ p ầ  t    p    xuất 

   u Đồ g Gi    ă  2024” t i vù g Đồ g Tù g, t ô      T ọ với tổ g  i   t    

t     i   2,2  . 

2. Căn cứ thực hiện 

2.1. Căn cứ pháp lý: 

- Că   ứ Quyết đị   số 899/QĐ-TTg  g y 10/6/2013  ủ  T ủ tướ g       

p ủ P ê  uy t Đề á  tái  ơ  ấu  g    Nô g  g i p t e   ướ g    g     giá trị gi  

tă g v  p át triể   ề  vữ g; 

- Că   ứ Ng ị đị   số 83/2018/NĐ-CP  g y 24/5/2018  ủ  C     p ủ về 

K uyế   ô g; 



 

- Că   ứ Ng ị quyết số 70/2017/NQ-HĐND  g y 13/12/2017  ủ  Hội đồ g 

         tỉ   về Quy đị     ế độ  ô g tá  p  ,   ế độ   i  ội  g ị; 

- Că   ứ Biê   ả  g i   ớ  ợp tá  về liê   ết sả  xuất v  tiêu t ụ sả  p    

 ô g  g i p giữ  UBND  uy   C   Xuyê  v  Cô g ty Cổ p ầ  T    p    xuất 

   u Đồ g Gi  ; 

- Că   ứ  ế       số 1342  g y 10 t á g 4  ă  2024  ủ  UBND  uy   C   

Xuyê  về Sả  xuất, p át triể  vù g  guyê  li u trồ g  ứ  liê   ết với Cô g ty Cổ 

p ầ  t    p    xuất    u Đồ g Gi    ă  2024. 

2.2. Căn cứ thực tiễn 

- Vù g Đồng Tùng, thôn L c Thọ  ó vị tr    á t uậ  lợi, đ  tập tru g, t    tụ, 

  uyể  đổi đất; Đ y l  vù g đượ   gười     trồ g l  , đậu,  gô v   á    y  ô g 

 g i p   á . Đất t ịt   ẹ, tơi xốp,  ễ t  át  ướ ,   ô g  gập ú g. Vù g sả  xuất 

 ó điều  i   đất đ i tốt, p ù  ợp với sả  xuất   y  ứ , đượ  quy       tr  g  ột 

vù g v   ó    t ố g t  át tr   đả   ả ,    t ố g gi   t ô g đả   ả  đi l i t uậ  

ti  ,  ù g với  gười      ó truyề  t ố g   ịu   ó,  ầ   ù,  ư  g ứ g t        vi   

áp  ụ g tiế   ộ       ọ  v   sả  xuất l  điều  i   t uậ  lợi để t     i    ô     . 

- Công ty Cổ phần Th c ph m xuất kh u Đồng Giao hi   đ  g t uê đất và 

triển khai trồng gần 200ha t i khu v c d  án bò Bình Hà, xã C m Quan và Công ty 

cam kết bao tiêu cho toàn bộ sản ph m dứa quả trê  địa bàn huy n. 

III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đ ch 

- X y    g  ô      sả  xuất vù g  guyê  li u trồ g  ứ       đá   giá t    

 i u quả  ủ   ô     , t     i     uyể  đổi  ơ  ấu   y trồ g trê  đị      x       

p át  uy tiề   ă g, lợi t ế si   t ái v  góp p ầ     g     giá trị sả  xuất trê  đơ  

vị  i   t   . 

-  ô           t  y đổi   ậ  t ứ   ủ   gười     về đối tượ g   y trồ g 

 ới, p ươ g t ứ       tá   ới v  t   điể  để  ọ  tập, đá   giá,      rộ g. Từ đó, 

đị    ướ g x y    g vù g  ó tiề   ă g v  tổ   ứ  sả  xuất, p át triể  vù g 

 guyê  li u trồ g  ứ  t e   ướ g liê   ết   uỗi giá trị với Cô g ty Cổ p ầ  t    

p    xuất    u Đồ g Gi  . 

2. Yêu cầu 

- X y    g  ô      t e   ướ g  ẫ   ủ  đơ  vị liê   ết v   ơ qu     uyê  

 ô   ấp  uy  , đả   ả   i u quả, tiết  i  . Đả   ả  s  t ố g   ất tr  g    t ố g 

      trị  ủ  đị  p ươ g. 

- Bố tr   á   ộ   uyê   ô  t e   õi,  ướ g  ẫ  v  g i   ép quá tr    sả  

xuất để l    ă   ứ đá   giá  i u quả  ô      đả   ả  sát đú g,     gồ  g i   ép 

vật tư đầu v  , quá tr    si   trư  g, ả    ư  g  ủ  t ời tiết,  á  yếu tố rủi r ,... 

- Đối tượ g t    gi   ô      p ải      ết t     i   đả   ả  t e  yêu  ầu 

 ỹ t uật  ủ      sả  xuất;          áp  ụ g tiế   ộ       ọ   ỹ t uật v   sả  

xuất;  ó ý t ứ      tr  g vi    ả  v   ôi trườ g; đó g góp  ô g l  , vật tư đối ứ g 

t     i   đả   ả  đú g quy tr    đả   ả       l   v  vật l   để t     i  ; sẵ  

s  g   i  sẽ  i    g i   sả  xuất để      rộ g  ô     . 

- Triể     i t     i    ô       ô g    i,  i       , tổ   ứ  quả g  á sả  

p    rộ g r i để   iều  gười  iết đế  t    qu    ọ  tập v       rộ g. 

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Khảo sát, xây dựng phƣơng án lựa chọn hộ tham gia thực hiện 



 

-       ọ  vù g  ó tập quá       tá  tốt,          đổi  ới tr  g tổ   ứ  sả  

xuất tập tru g,      t      á   đồ g  ứ  lớ  t i  ột vù g. Đả   ả  đủ  i   t   ,  á   ộ 

     ó    g  uố  sả  xuất sử  ụ g đú g quy tr   ;   ọ  đị  điể  t uậ  ti   tr  g 

công tác theo dõi   ỉ đ    ũ g   ư t    qu    ọ  tập      rộ g  ô     .  

2. Chuyển giao hƣớng dẫn kỹ thuật 

-  Đào tạo tập huấn 

Tổ   ứ  tập  uấ       á   ộ t    gi   ô      với  á   ội  u g: 

+ Quy tr    sả  xuất  ứ :  Cô g ty Cổ p ầ  t    p    xuất    u Đồ g Gi   

tập  uấ       á   ộ     quy tr    trồ g   ồi giố g  ứ  C ye  . 

- P ầ  2: Hướ g     quy tr    trồ g trọt   ă  só . 

+ Quy tr    sả  xuất giố g  ứa t e  đú g quy tr   , tiêu   u    ỷ t uật. 

+ Hướ g  ẫ  t iết lập  ế       sả  xuất,   ật  ý g i   ép  ồ sơ,  quy tr    t    

 i    á   ướ  sả  xuất để t e  giỏi tr  g quá tr    p át triể . 

3. Thành lập tổ chức sản xuất (THT)  

T     lập Tổ  ợp tá  sả  xuất  ứ      T ọ (23 t     viê ) để  ý  ết  ợp 

đồ g sả  xuất v  t ố g   ất điều      sả  xuất   u g. 

Cá  t     viê  Tổ  ợp tá    ấp      quy tr    sả  xuất v   ướ g  ẫ   ủ  

đơ  vị liê   ết,  ơ qu     uyê   ô  t ô g qu  tổ trư  g tổ  ợp tá . 

4. K  kết h p đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.  

    vi   với Cô g ty Cổ p ầ  t    p    xuất    u Đồ g Gi   để x y    g 

v   ý  ết  ợp đồ g sả  xuất, tiêu t ụ sả  p     ứ . Tr  g đó: Cô g ty Cổ p ầ  

t    p    xuất    u Đồ g Gi    u g ứ g  á  l  i vật tư đầu v   sả  xuất (gồ : 

  ồi giố g, p     ó ,    g p ủ  yl   p ụ  vụ sả  xuất t e  p ươ g á  trả   ậ ) 

v      tiêu 100% sả  p ả  đầu r  t e  tiêu   u  . 

5. Tổ chức sản xuất theo quy trình 

- Tổ  ợp tá  tiếp   ậ   á  l  i vật tư v  tổ   ứ  trồ g,   ă  só  t e  quy 

tr     ỹ t uật đượ   ướ g  ẫ . 

- Bả  v  tr u  ò v   á  l  i vật  uôi   á  p á    i. 

- T e  từ g   u  ỳ si   trư  g  ủ    y  ứ ,  ỹ t uật  ủ   ô g ty Đồ g Gi   

sẽ  iể  tr ,  ướ g  ẫ    i tiết v   ổ  ứu  ịp t ời. 

6. Hội thảo, tổng kết đánh giá mô hình 

S u quá tr    triể     i t     i    ô      tổ   ứ  sơ  ết, tổ g  ết để đá   

giá      đú  rút   ữ g  i    g i    ết quả đ  t     i  , từ đó đề xuất các giải  

pháp, p ươ g á  triể     i t     i   tr  g t ời gi   tiếp t e . N    đả   ả   ô 

     triể     i đú g t e   ụ  đ    v  yêu  ầu đề r  để sả  p    đượ    ẳ g đị   

l  sả  p    lú  đ t tiêu   u    ữu  ơ đả   ả    ất lượ g.  

V. QUY TRÌNH SẢN XUẤT   
Tu   t ủ  ướ g  ẫ  quy tr     ỹ t uật sả  xuất Dứ  Cayne  ủ   ô g ty Cổ 

p ầ  t    p    xuất    u Đồ g Giao.  Kế       số 1342/UBND,  g y 10/4/2024 

 ủ  ủy               uy  ; 

1. Giống lúa 
Sử  ụ g giố g  ứ  giố g  ứ  C ye    ất lượ g     

Tiêu   u  : Sử  ụ g giố g  ứ  C ye   ủ   ô g ty Cổ p ầ  t    p    xuất 

   u Đồ g Gi    u g ứ g  - đả   ả  về tiêu   u    ỹ t uật   y giố g. 

2. Thời vụ:  trồ g v   t á g 8  ă  2024. K ô g  ê  trồ g v     ữ g  g y 

 ó  ư    iều điều  i   l   đất   ô g đả   ả .  

3. Mật độ và kỹ thuật trồng:     



 

+ ật độ trồ g 40.000   ồi/  , trồ g 4    g/luố g   ặ  1 v t. 

+Cây cách cây trên hàng 0,5m. 

+Hai hàng con cách nhau 4m 

 * Bón phân 

TT Cách bón NPK: 16-16-8 NPK: 15-5-20 

1 Bón lót 1,5  

2 Bó  t ú  lầ  1 s u trồ g 6-8 tháng  7,5 

3 Bó  t ú  lầ  2 s u r      2 t á g  7,5 

4 Tổng cộng 1,5 1,5 

 4. Chăm sóc: 

- S u trồ g 15 – 20  g y  iể  tr  v  trồ g  ặ ,      s     ỏ cho vườ   ứ  

tr  g suốt  ả vụ. 

- Sử  ụ g t uố   etri ex 80wp để p u   ỏ t i rả   giữ  2 v t. 

-   ủ độ g p ò g trừ  á  đối tượ g s u     . 

5. Thu hoạch 

- Tiêu   u   t u  ứ    ế  iế  đồ  ộp v    ế  iế  l   . 

+ Quả  ứ   ò  tươi,  ổ  ọ  quả  ứ  , ruột quả  ó   u v  g t    p ầ ,      

từ 1 đế  2    g  ắt,  ứ    ô g s u     ... 

+ Tiêu c u   t u  ứ    ế  iế   ô đặ : 

Quả  ứ   ò  tươi,  ổ  ọ  quả  ứ  , ruột quả  ó   u v  g t    p ầ  vỏ  ó 

  u v  g  từ 1/3 tr  lê       t    p ầ ,   ô g s u     … 

- Trọ g lượ g :   

-    i 1: từ 1 g quả tr  lê . 

-    i 2 từ 500gr/quả<1000 gr/quả. 

6. Phòng trừ sâu bệnh 

C y  ứ   ó  ộ lá   y,  ả  lá  ẹp v    y  ê   ó   ả  ă g   ố g   ịu s u      

tốt, trê  đất  ới trồ g  ứ   ầu   ư   ô g  ị s u      p át si   g y   i. s u     p át 

si   g y   i v   t á g 7 v  8, để p ò g trừ,  ó  9 g     p 20C/   v   qu    gố . 

VI. Hiệu quả của mô hình: 

- Hi u quả  i   tế:  

+ Về       t u: s u 18-20 t á g trồ g,   ă  só ,     iế       ă g suất quả 

60 tấ /   v     g l i giá trị t u   ập 660 tri u đồ g (60 tấ /   * 2,2   * 5 tri u 

đồ g/tấ ),  g  i r  t u   ập từ   ồi  ứ      vụ s u    ả g 88 tri u (4.000   ồi/   

*2,2  *1.000 đ/  ồi). Tổ g t u   ập 748 tri u đồ g. 

+ C i p   (  ư      gồ   ô g l   t u       v  vậ    uyể ): 524.950 tri u 

đồ g (gồ :   i p     ồi giố g 88 tri u đồ g/  , 119 tri u đồ g p     ó , 18,150 

tri u đồ g    g p ủ  il  /2,2ha và 2,2 tri u đồ g t uố  xử lý/  ,  ô g   ă  só  

280 tri u đồ g). Tổ g   i p   524.950 tri u đồ g. 

D     t u     iế  530,3 tri u đồ g/2,2  /23  ộ; tươ g ứ g       t u t e  

từ g  ộ gi       đ t 23 tri u đồ g/ ộ/2  ă .  

D     t u tươ g ứ g 240 tri u đồ g/  /2  ă ,  ếu trừ  á    i p   về  ô g 

l   độ g,   ă  só  sẽ     t u   ập 120-150 tri u đồ g/  /2  ă , gấp 2,5 lầ  s  

với trồ g  e . 

- Về  ặt x   ội:  ô         r   ướ g đi  ới     sả  xuất  ô g  g i p, góp 

p ầ    uyể   ị    ơ  ấu   y trồ g. 

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN 



 

1. Kinh ph  đầu tƣ trực tiếp cho 2,2 ha sản xuất v ng nguyên liệu trồng 

dứa nhƣ sau  524.950 triệu đồ g  chi ti t ph    c     m th o   

2. Nguồn kinh ph  

Tổ g  i   p   t     i  : 524.950 nghìn đồ g, tr  g đó: 

- Ki   p    ỗ trợ từ  g   sá    uy  : 33.000 triêu đồ g. 

- Ki   p   đối ứ g:   491.950 tri u đồ g (Từ  á   ộ t    gi  t     i    ô 

     v   guồ  x   ội  ó ). 

IV. KẾT LU N, KIẾN NGHỊ 

Với  á   ội  u g trê , UBND x  C       triể     i  ô      “liê   ết sả  

xuất  ứ  liê   ết với Cô g ty Cổ p ầ  t    p    xuất    u Đồ g Gi    ă  2024” 

để đá   giá  i u quả v       rộ g tr  g t ời gi   tới. 

Đề  g ị  y               uy  ,  á  p ò g,  g     ấp  uy   t   điều  i   

 ỗ trợ,  ướ g  ẫ  đị  p ươ g t     i  ./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng NN&PTNT; 

- Tru g t   UUKHKT  uy  ; 

- TTr. Đả g ủy - HĐND; 

- C ủ tị  , P ó C ủ tị   UBND; 

- -  ưu: VT, NN 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng 
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